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NĂM HỌC 2024 - 2025

Môn: NGỮ VĂN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề tham khảo có 01 trang)
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau:

Mong ước đầu tiên và lớn nhất của tôi là các con sẽ trở thành người tử tế, sau đó

là cháu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Sau này, con có trở thành bất cứ ai trên cuộc

đời này, làm bất cứ công việc gì thì cũng làm việc một cách tử tế, ứng xử với bản thân,

với gia đình, bạn bè, những người xung quanh, với cộng đồng và thậm chí là với cả trái

đất này một cách tử tế! Việc cháu tiếp tục học ở đâu, làm việc gì là tùy vào sở thích,

niềm đam mê và năng lực của cháu. Tôi và gia đình hoàn toàn tôn trọng vào sự lựa

chọn và quyết định của con mình.

(Thạc sĩ Đinh Thị Thu Hoài – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kĩ năng sống Insight, mẹ

của "cậu bé vàng" Đỗ Hải Nhật Minh trả lời phỏng vấn báo Giáo dục và Thời đại số 24

ngày 28-1-2017, trang 7)

Câu 1 (0.5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng ở đoạn trích trên.

Câu 2 (1.0 điểm): Trong đoạn trích người mẹ nói lên những mong ước nào của mình?

Câu 3 (1.0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của 01 biện pháp tu từ trong câu văn:

Sau này con có trở thành bất cứ ai trên cuộc đời này, làm bất cứ công việc gì thì

cũng làm việc một cách tử tế, ứng xử với bản thân, với gia đình, bạn bè, những người

xung quanh, với cộng đồng và thậm chí là với cả trái đất này một cách tử tế!

Câu 4 (1.5 điểm):   Em có tán thành với mong ước về tương lai tuổi trẻ của vị phụ

huynh thể hiện trong đoạn trích trên không? Vì sao?

II. LÀM VĂN (6,0 điểm) 
Câu 1. (2,0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn (khoảng 10 - 12
câu) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lối sống tử tế?

Câu 2. (4,0 điểm)
 Vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn 

Thành Long)
-------------HẾT-----------

Họ và tên thí sinh: ..........................................................Số báo danh:...............
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐỀ THAM KHẢO





Phần Câu Nội dung Điểm

I

ĐỌC - HIỂU 4,0

1 Phương thức biểu đạt chính được sử dụng: nghị luận/phương thức

nghị luận.

0,5

2 Trong đoạn trích người mẹ nói lên những mong ước của mình: 

Mong ước đầu tiên và lớn nhất của tôi là các con sẽ trở thành 

người tử tế, sau đó là cháu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

1,0

3 BPTT điệp ngữ: bất cứ, với, tử tế…

Hoặc BPTT liệt  kê:  với  bản thân,  với  gia đình,  bạn bè,  những

người xung quanh, với cộng đồng và thậm chí là với cả trái đất này

0,25

Tác dụng của BPTT:

+ Tăng nhịp điệu cho câu văn.

+ Nhấn mạnh, nêu rõ lời dặn dò của những bậc làm cha, làm mẹ 

mong muốn con dù trong hoàn cảnh nào vũng phải sống tử tế, sống

đẹp.

0,25

0,5

4

- Em đồng tình.

- Vì sự tử tế chính là biểu hiện của niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp.

Sự tử tế là biểu hiện của sự thiện tâm, đức độ. Khi con người biết

làm đẹp tâm của mình, khi đó họ mới trở thành người thực sự có

giá trị. Sống tử tế làm con người gần nhau hơn, tránh được lối sống

vô cảm. Sự tử tế chính là chuẩn mực đạo đức quan trọng trong

cuộc sống.

0,5

   1,0

LÀM VĂN 6,0

Từ nội  dung đoạn trích phần Đọc hiểu,  em hãy viết

đoạn văn (khoảng 10 -12 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý

2,0
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nghĩa của lối sống tử tế.

Yêu cầu về hình thức: 0,75

- Viết đúng hình thức một đoạn văn, dung lượng khoảng 10 đến 12

câu.

0,25

- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt

câu.

0,25

- Đoạn văn sáng tạo, có cách diễn đạt mạch lạc. 0,25

Yêu cầu về nội dung: 1,25

Học sinh nêu lên quan điểm cá nhân nhưng phải làm rõ vấn đề cần

nghị luận. Có thể theo hướng sau:

- Giải thích: Lối sống tử tế là lối sống lương thiện,thể hiện phẩm

chất tốt đẹp của con người, luôn hướng đến mọi người, sẵn sàng

giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng sẻ chia với người

khác. Đây là một giá trị quý giá, không chỉ đối với chính bản thân

mỗi người, mà còn đối với xã hội và thế giới xung quanh chúng ta.

0,25

- Bàn luận: Ý nghĩa của lối sống tử tế:

+ Sự tử tế chính là biểu hiện của niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp. Vì

thế tử tế cũng chính là biết yêu cuộc sống này, có như vậy bạn mới 

có thể sống một cách tốt nhất.

+ Khi bạn biết đối xử tử tế với mọi người cũng là lúc bạn nhận 

được sự tử tế từ xã hội. Như vậy tử tế sẽ khiến cho các mối quan hệ

trở nên tốt đẹp hơn.

+ Sống tử tế làm con người gần nhau hơn, tránh đc lối sống vô cảm

+ Sự tử tế là biểu hiện của sự thiện tâm, đức độ. Khi con người biết

làm đẹp tâm của mình, khi đó họ mới trở thành người thực sự có 

giá trị.

+ Làm cho xã hội văn minh, tốt đẹp hơn lên…

 (Lấy dẫn chứng + Phân tích)

0,75

=>Mở rộng: 

-  Phê phán những người sống không tử tế, ích kỉ, làm hại người

0,25
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khác.  Nhưng không nên sống tử  tế  và  tốt  bụng với  những con

người độc ác mà phải có ứng xử phù hợp.

 Bài học:

- Khẳng định tầm quan trọng của lối sống tử tế.

- Rút ra bài học: Hãy trở thành một người tử tế  và khi làm việc tử

tế, chúng ta cần xuất phát từ chính lòng yêu thương con người, từ

sự chân thành, đồng cảm, có như vậy, việc tử tế mới thật sự có ý

nghĩa với chính bản thân mình và những người xung quanh.

2

Vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” của

Nguyễn Thành Long.

4,0

Yêu cầu chung: 1,0

- Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một nhân vật trong tác phẩm

truyện.

0,25

- Xác định đúng vấn đề nghị luận. 0,25

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 0,25

- Bài viết sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận,

có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25

Yêu cầu cụ thể: 3,0

1. Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Thành Long, tác phẩm

“Lặng lẽ Sa Pa” và nhân vật anh thanh niên.

0,25

2.Thân bài

2.1 Giới thiệu hoàn cảnh ra đời và tình huống truyện:Truyện

ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” viết năm 1970 làkết quả của chuyến đi lên

lào Cai vào mùa hè năm 1970 của tác giả.Truyện kể về cuộc gặp

gỡ giữa anh thanh niên làm việc ở một mình trên trạm khí tượng

với bác lái xe, ông họa sĩ và cô kỹ sư trên chuyến xe lên Sa Pa.  =>

Tình huống truyện đặc sắc, tạo điều kiện bộc lộ tư tưởng, quan

điểm của tác giả khi ngợi ca con người lao động trong công cuộc

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc nước ta những năm 1970.

2.2 Đặc điểm của nhân vật:

2,75

 0.25

2,0
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* Luận điểm 1: Hoàn cảnh sống và công việc của anh thanh niên:

+ Làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu trên đỉnh Yên sơn

cao 2600m, quanh năm sống với hoa cỏ.

+ Công việc của anh: đo gió, đo nắng, đo mưa, tính mây, đo chấn

động mặt đất, dựa vào công việc dự báo trước thời tiết hằng ngày,

phục vụ sản xuất và chiến đấu

=> Công việc đòi hỏi tỉ mỉ, chính xác cũng như tinh thần trách

nhiệm cao (nửa đêm đi ốp dù trời mưa tuyết, giá lạnh)

 Điều gian khổ nhất chính là vượt qua nỗi cô đơn, vắng vẻ, quanh

năm suốt tháng chỉ sống trên đỉnh núi một mình.Anh thanh niên

gây ấn tượng bởi những nét đẹp trong cách sống, suy nghĩ, hành

động và quan hệ tình cảm với mọi người:

* Luận điểm 2: Vượt lên hoàn cảnh sống khắc nghiệt, anh có suy

nghĩ rất đẹp:

 Với công việc khắc nghiệt gian khổ, anh luôn yêu và mong

muốn được làm ở điều kiện lý tưởng (đỉnh cao 3142m)

 Anh có những suy nghĩ đúng đắn, sâu sắc về cuộc sống con

người: “khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao lại gọi là

một mình được”.

 Quan niệm về hạnh phúc cua anh rất đơn giản và tốt đẹp.

* Luận điểm 3: Hành động, việc làm đẹp: 

Mặc dù chỉ có một mình không ai giám sát nhưng anh luôn tự giác

hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao (nửa đêm đúng

giờ ốp dù mưa gió thế nào anh cũng trở dậy ra ngoài trời làm việc

một cách đều đặn và chính xác 4 lần trong một ngày)

* Luận điểm 4: Anh thanh niên có phong cách sống cao đẹp:

 Anh có nếp sống đẹp khi tự sắp xếp công việc, cuộc sống

của mình ở trạm một cách ngăn nắp: có vườn rau xanh, có

0,5

0,5

0,5
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đàn gà đẻt trứng, có vườn hoa rực.

 Đó là sự cởi mở chân thành với khách, quý trọng tình cảm

của mọi người.

 Anh còn là người khiêm tốn, thành thực cảm thấy công việc

của mình có những đóng góp chỉ là nhỏ bé.

 Chỉ bằng những chi tiết và chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc

của truyện, tác giả phác họa được chân dung nhân vật chính với vẻ

đẹp tinh thần, tình cảm, cách sống và những suy nghĩ về cuộc sống,

về ý nghĩa công việc.

=> Anh thanh niên đại diện cho người lao động.

 Anh thanh niên là đại diện chung cho những người lao động

nhiệt huyết, sống đẹp, cống hiến vì tổ quốc một cách thầm

lặng, vô tư.

 Những con người khiêm tốn, giản dị, trung thực, âm thầm

thực hiện công việc nhiệm vụ được giao…

* Đánh giá:

 Nghệ thuật:

- Cốt truyện đơn giản, xoay quanh một tình huống đó là cuộc gặp

gỡ bất ngờ giữa ông họa sĩ già, cô kĩ sư trẻ và anh thanh niên làm

công tác khí tượng. Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng

đã để lại một ấn tượng gợi nhiều suy nghĩ. 

- Xây dựng chân dung nhân vật, nhân vật được ghi lại được đánh

giá qua những cảm nhận trực tiếp nhưng không hề nhạt nhòa bởi

được khắc họa qua nhiều điểm nhìn và và qua việc miêu tả tinh tế. 

 - Câu chuyện giàu chất thơ (trữ tình), nhẹ nhàng và sâu lắng.

Chất thơ (chất lãng mạn) của “Lặng lẽ Sa Pa” cũng phụ trợ đắc lực

cho bài ca ca ngợi con người bình dị mà cao quý: trong tình huống

trữ tình, trong bức tranh thiên nhiên, trong lời đối thoại,  nhưng

quan trọng nhất đó là những ý nghĩ, cảm xúc của người trong cuộc

và vẻ đẹp rất đỗi nên thơ, nên hoạ, nên nhạc của lối sống mà nhân

0,25
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vật chính gợi ra.

 Nội dung:

- Hình tượng nhân vật anh thanh niên miệt mài, hăng say lao động

vì lợi ích đất nước, có sức lan tỏa tới những người xung quanh.

- Tác giả đã rất  thành công khi xây dựng hình tượng nhân anh

thanh niên cùng những người đồng nghiệp thầm lặng cống hiến sức

trẻ, thanh xuân cho đất nước, dân tộc.

3. Kết bài:

- Khẳng định lại vẻ đẹp nhân vật anh thanh niên

- Liên hệ, mở rộng:

Liên hệ đến tác phẩm “Mùa xuân nho nhỏ” – Thanh Hải để thấy lẽ

sống cống hiến và hi sinh thầm lặng của con người. Có thể liên hệ,

mở rộng đến những chiến sĩ trong kháng chiến chống Mỹ (“Bài thơ

về tiểu đội xe không kính” – Phạm Tiến Duật; “Những ngôi sao xa

xôi” – Lê Minh Khuê)

=>Nhắc nhở thế hệ trẻ lòng biết ơn, trách nhiệm với vận mệnh

quốc gia

0,25

Lưu ý chung:

1. Giám khảo cần vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, bài làm của thí sinh cần được

đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm.

2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm đối với những bài viết đáp ứng đầy đủ những

yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

3. Khuyến khích những bài viết có tư duy khoa học, lập luận sắc sảo và có tính sáng

tạo. Bài viết có thể không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án nhưng phải có căn cứ

xác đáng và lý lẽ thuyết phục.

4. Không cho điểm tối đa với những bài viết chỉ nêu chung chung, sáo rỗng. Nếu học

sinh không chỉ rõ luận điểm mà diễn đạt chung chung thì chỉ cho không quá 2,5/5,0

điểm của câu 2 phần tự luận.

5. Cần trừ điểm đối với những lỗi về hành văn, ngữ pháp và lỗi chính tả.

-------------HẾT-------------
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Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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